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	Nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tập trung vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học (NCKH).Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích. Qua đó, nhiều mô hình giáo dục thông minh đang được phát triển trên nền tảng ứng dụng CNTT; Bài viết này mô tả và khai thác các nội dung cơ bản về Chuyển đổi số trong GDNN; Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thực hiện chuyển đổi số tại khoa Nhiệt-lạnh. 
ABSTRACT:
The basic content of digital transformation in vocational education (TVET) focuses on two main contents: digital transformation in educational management and digital transformation in teaching, learning, testing, assessment, and scientific research. Digital transformation brings many benefits. Thereby, many smart education models are being developed on the basis of IT application; This article describes and exploits the basic contents of Digital Transformation in TVET; Assess the current situation and propose solutions to implement digital transformation at the Faculty of Heat and Refrigeration.


	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc45547412][bookmark: _Toc45575765]1. Mở đầu
Nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tập trung vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học (NCKH). 
· Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các Công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ..) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành GDĐT một cách nhanh chóng, chính xác. 
- Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo (cyber university).
Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời. Qua đó, hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao.
Đặc biệt, ngày 28/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, trong đó giao Bộ LĐTBXH xây dựng đề án chuyển đổi số và dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp
[bookmark: _Toc45547413][bookmark: _Toc45575766]2.1.1. Khái niệm Chuyển đổi số
Có nhiều định nghĩa và cách hiểu về chuyển đổi số:
Theo Gartner, chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. 
Microsoft cho rằng chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới.
Còn theo quan điểm của FPT, chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)... thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. 
Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời. Qua đó, hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao.
 Phân biệt Chuyển đổi số và Số hóa
"Số hóa" là việc biến đổi các giá trị thực sang dạng số, 
"Chuyển đổi số" là khi có dữ liệu được số hoá rồi, chúng ta phải sử dụng các công nghệ như AI, Big Data... để phân tích dữ liệu, biến đổi nó và tạo ra một giá trị khác.
Có thể lấy ví dụ Grab trong việc xây dựng ứng dụng gọi xe. Những gì người dùng thấy trên màn hình điện thoại đơn giản là một chu trình đặt xe và hoàn thành chuyến đi của khách và tài xế, nhưng ẩn sâu là cả một hệ thống phức tạp. Công ty phải phân tích khối lượng dữ liệu lớn liên quan tới thói quen lái xe của tài xế, nhu cầu của người dùng, tính năng tạo sẵn cung đường, điều hướng thời gian thực... Từ dịch vụ đặt xe, công ty đã mở rộng thêm nhiều sản phẩm khác như giao hàng, mua đồ ăn...
[bookmark: _Toc45547416][bookmark: _Toc45575769]2.1.2. Mục tiêu Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp
Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN), chuyển đổi số sẽ hỗ trợ đổi mới theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời. Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC (mạng xã hội - di động - phân tích dữ liệu lớn - điện toán đám mây) đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số. Theo đó, nhiều mô hình giáo dục thông minh đang được phát triển trên nền tảng ứng dụng CNTT; hỗ trợ đắc lực việc cá nhân hóa học tập (mỗi người học một giáo trình và một phương pháp học tập riêng không giống với người khác, việc này do các hệ thống CNTT thực hiện tự động); làm cho việc truy cập kho kiến thức khổng lồ trên môi trường mạng được nhanh chóng, dễ dàng; giúp việc tương tác giữa gia đình, nhà trường, giáo viên, học sinh gần như tức thời.
[bookmark: _Toc45547418][bookmark: _Toc45575771]2.1.3. Các điều kiện đảm bảo cho chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp
Đẩy mạnh tuyên truyền, thống nhất, thông suốt về nhận thức trong toàn Khoa, mỗi cá nhân. Nhận định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, diễn ra với tốc độ rất nhanh, do đó cần có sự chuẩn bị, đầu tư xứng tầm, tạo sức mạnh cộng hưởng và quyết tâm cao.
Cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý phải được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số trong toàn ngành. Đó là các chính sách liên quan đến học liệu như sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả; liên quan đến chất lượng việc dạy học trên môi trường mạng như an toàn thông tin mạng; liên quan đến chính trị, tư tưởng, đạo đức người dạy, người học như bảo vệ thông tin cá nhân, an ninh thông tin trên môi trường mạng; và các quy định liên quan đến điều kiện tổ chức dạy - học trên mạng, kiểm định chất lượng, tính pháp lý và công nhận kết quả khi dạy - học trực tuyến.
Nền tảng hạ tầng CNTT-VT, cơ sở vật chất cơ bản phải được trang bị đồng bộ trong toàn ngành giáo dục đảm bảo việc quản lý, dạy - học có thể được thực hiện một cách bình đẳng giữa các địa phương, nhà trường có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khác nhau; đảm bảo môi trường mạng thông suốt, ổn định, an toàn thông tin. Thực hiện việc này cần các trang thiết bị đầu cuối và các hệ thống, giải pháp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
Cuối cùng cần bồi dưỡng được đội ngũ nhân lực (cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, học sinh sinh viên) có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trước hết là kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công việc dạy - học.
[bookmark: _Toc45547420][bookmark: _Toc45575773]2.2  Thực trạng chuyển đổi số tại khoa nhiệt lạnh, đề xuất giải pháp khi triển khai chuyển đổi số tại đơn vị. 
2.2.1 Thực trạng
Khoa Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức, phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn. Hiện nay, tại Khoa nhiệt lạnh, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đào tạo như sau:   
· Cơ sở dữ liệu về các quy trình 
-   Đã xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các tổ cơ sở, tổ chuyên ngành về  môn giảng dạy, xưởng thực hành,...   
· Đã có sẵn các Quy trình quản lý : xếp thời khóa biểu, hồ sơ chuyên môn, thực tập tốt nghiệp,.. 
hoa 
· Về chương trình, giáo trình
 Đã xây dựng được 4 chương trình đào tạo cho các bậc đào tạo gồm Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông cao đẳng, Cao đẳng chất lượng cao đảm bảo các tiêu chí.
- Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động; được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động
- Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
- Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
- Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo. Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
- Hằng năm, khoa thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
· Xây dựng bài giảng, số hóa học liệu	
Đã xây dựng được các tài liệu:  
- Bài giảng điện tử (bài giảng lý thuyết, bài giảng thực hành và bài giảng tích hợp): 40 bài giảng
- Giáo trình lưu hành nội bộ: 25
- Ngân hàng câu hỏi: 05 bộ.
· Về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
- Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường : 
- Bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế: có 2 bài đăng trên tạp chí 
- Liên kết đào tạo, triển khai các hoạt động, hợp tác với doanh nghiệp: liên kết đào tạo với Daikin.
· Về giám sát, đánh giá chất lượng
Thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
-  Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
- Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
- Trường có tỷ lệ người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
2.2.2  Đề xuất thực hiện chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý tại khoa 
Từ việc phân tích các yếu tố tác động ở trên, trong thời gian tới, để thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, không bỏ lỡ cơ hội mà cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mang lại, Khoa cần tập trung triển khai một số nội dung cụ thể sau:
2.2.2.1. Rà soát để xây dựng và mã hóa cơ sở dữ liệu về các quy trình
 Đây là các quy trình cần áp dụng chuyển đổi số tại  khoa 
	TT
	Tên quy trình
	Mã QT

	1. 
	Quy trình Thực hiện nhiệm vụ NCKH của cán bộ giảng dạy
	QT-KHOA-01

	2. 
	Quy trình Tổ chức thực hiện công tác giảng dạy của CBGD
	QT-KHOA-02

	3. 
	Quy trình Tổ chức thực hiện và đánh giá các nhiệm vụ khác của CBGD
	QT- KHOA-03

	4. 
	Quy trình Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy trong học kỳ phụ/học kỳ hè
	QT- KHOA-04

	5. 
	Quy trình Tổ chức cho sinh viên đi thực tập tốt nghiệp
	QT- KHOA-05

	6. 
	Quy trình Tổ chức cho sinh viên làm đồ án tốt nghiệp
	QT- KHOA-06

	7. 
	Quy trình Tổ chức thực hiện đưa sinh viên đi tham quan ngoại khóa tại các doanh nghiệp
	QT- KHOA-07

	8. 
	Quy trình Tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào của khoa chuyên môn
	QT- KHOA-08


[bookmark: _Toc45547426][bookmark: _Toc45575783]2.2.2.2.Xây dựng và mã hóa cơ sở dữ liệu về chương trình, giáo trình
- Hàng năm, khoa thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
- Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
- Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
- 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
- Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
- Hằng năm, khoa thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
- Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
2.2.2.3.  Xây dựng bài giảng, số hóa học liệu	
Đề ra chỉ tiêu về công tác xây dựng được các tài liệu:  
- Cập nhật và hoàn thiện các Bài giảng điện tử (bài giảng lý thuyết, bài giảng thực hành và bài giảng tích hợp): 40 bài giảng
- Cập nhật và hoàn thiện Giáo trình lưu hành nội bộ: 30
- Cập nhật và hoàn thiện các bộ Ngân hàng câu hỏi: 10 bộ .
[bookmark: _Toc45547428][bookmark: _Toc45575785]2.2.3. Xây dựng và mã hóa cơ sở dữ liệu về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
- Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường : 01-02 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến. 
c) Bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế: 01-02 bài báo
- Liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động, hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường: 03-05 tổ chức
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Thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
- Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
-  Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
- Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
- Hàng năm có tỷ lệ người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
3. Kết luận
Trong bối cảnh chung và trong hệ thống đào tạo của nhà trường, ở góc độ là khoa đào tạo, việc đề xuất các nội dung, phương pháp để từng bước chuyển đổi số trong công tác tổ chức và  quản lý  đào tạo nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành trong quản trị cấp khoa để có khả năng phát triển linh hoạt và đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả vai trò, sứ mạng của Nhà trường đối với xã hội.
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